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Phụ lục 26 

BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ SƠN HẢI 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2025/NQ-HĐND ngày   tháng    năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) 

 

A. ĐẤT Ở 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Tên đường Giá đất Ghi chú 

1 Đường ĐH.15 (đường quanh đảo Sơn Hải)     

  

- Từ tim đường nhánh 2 (hướng tây nam Hòn Heo) và 

từ giáp ranh đất nhà mồ của ông Trương Văn Mè 

(hướng đông bắc Hòn Heo) đi về hướng nam đến giáp 

ranh đất nhà ông Trần Quang Hiệp và đến hết ranh đất 

nhà ông Nguyễn Văn Thông (hướng tây nam Hòn Heo) 

360   

  

- Từ tim đường nhánh 2 (hướng tây nam Hòn Heo) đi 

vòng hướng bắc Hòn Heo đến hết ranh đất nhà mồ của 

ông Trương Văn Mè 

360   

  

- Từ đất nhà ông Trần Quang Hiệp đi vòng hướng nam 

Hòn Heo đến giáp ranh đất nhà ông Nguyễn Văn 

Thông (hướng tây nam) 

360   

2 Lộ Hòn Ngang 360 Bổ sung 

3 
Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải 

bê tông hoặc nhựa 
360 Bổ sung 

4 
Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải 

bê tông hoặc nhựa 
240 Bổ sung 

5 Các tuyến đường còn lại 120 Bổ sung 
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B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TT Loại đất 

Giá đất 
Ghi 

chú 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3   

1 Đất trồng cây lâu năm 31 26     

2 Đất trồng cây hàng năm 29 24     

3 Đất nuôi trồng thủy sản 26 20     

4 Đất rừng sản xuất 20 20   
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